
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên Ngành

1 BAFNIU12053 Phan Hồng Phước Nữ 19/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Banking and Financial Investment

2 BAFNIU13038 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 21/08/1995 Cà Mau 2013-2017 Banking and Financial Investment

3 BABAIU13207 Chiêm Hoàng Hưng Phát Nam 16/07/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Business Management

4 BABAIU13153 Dương Họa My Nữ 11/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 International Business

5 BABAIU13235 Phan Thị Diễm Quỳnh Nữ 28/11/1995 Đăk Lăk 2013-2017 International Business

6 BABAIU13142 Đặng Thị Thanh Mai Nữ 05/03/1995 Bến Tre 2013-2017 Marketing

7 BABAIU13151 Trần Ngọc Trà My Nữ 27/02/1995 Đồng Nai 2013-2017 Marketing

8 BABAIU13255 Nguyễn Dạ Hương Thảo Nữ 12/11/1995 Hà Bắc 2013-2017 Marketing

9 BABAIU13311 Nguyễn Đông Trình Nam 25/10/1995 Quảng Ngãi 2013-2017 Marketing

10 BABAIU13333 Nguyễn Lê Tú Uyên Nữ 11/07/1995 Quảng Trị 2013-2017 Marketing

11 BTBTIU12044 Nguyễn Gia Kỳ Nam 27/06/1994 TP. HCM 2012-2016 Biotechnology

12 BTFTIU12046 Nguyễn Thị Thu Trung Nữ 19/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology

13 IEIEIU12048 Nguyễn Quỳnh Quang Nam 10/02/1993 TP HCM 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

14 ITITIU13067 Đinh Thanh Tài Nam 08/07/1995 HCM 2013-2017 Network Engineering
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